	ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LAI CHÂU

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số: 110 /UBND-VX
V/v hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Đề án “phát triển kinh tế, xã hội vùng các dân tộc Mảng, La Hủ, Cống” trên địa bàn tỉnh.
	Lai Châu, ngày 06 tháng 02 năm 2014


    Kính gửi:  
· Ban Dân tộc;

· Các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
· UBND các huyện: Mường Tè, Nậm Nhùn, Sìn Hồ.

Căn cứ Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 19/11/2013 của UBND tỉnh về việc bổ sung dự toán kinh phí năm 2013 cho các đơn vị dự toán khối tỉnh và các huyện, thị xã để thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định;
Căn cứ Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội vùng các dân tộc: Mảng, La Hủ, Cống, Cờ Lao”; Quyết định số 1695/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án: “Phát triển kinh tế, xã hội vùng các dân tộc Mảng, La Hủ, Cống” trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011 - 2020;
Căn cứ Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ về Khuyến nông; Thông tư Liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15/11/2010 của Liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp đối với hoạt động khuyến nông; Thông tư số 15/2013/TT-BNNPTNT ngày 26/2/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ về Khuyến nông; 
Căn cứ Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính về quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước;
Quyết định số 46/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định nội dung chi, mức chi hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Lai Châu;

Căn cứ Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND ngày 29/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp  trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2014 -2016;
Căn cứ Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 20/6/2013 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật tạm thời cho một số loại cây trồng, vật nuôi, thủy sản theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh Lai Châu;
Trong khi chờ các Bộ, ngành Trung ương hướng dẫn thực hiện nguồn vốn sự nghiệp thực hiện các chính sách thuộc Đề án “phát triển kinh tế - xã hội vùng các dân tộc Mảng, La Hủ, Cống” theo Quyết định 1672/QĐ-TTg ngày 26/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Để việc tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn thuộc Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội vùng các dân tộc Mảng, La Hủ, Cống, Cờ Lao” đảm bảo thống nhất, kịp thời. UBND tỉnh hướng dẫn triển khai một số nội dung thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội vùng các dân tộc Mảng, La Hủ, Cống, Cờ Lao” theo Quyết định 1672/QĐ-TTg ngày 26/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh như sau:
1. Phạm vi: Văn bản này hướng dẫn triển khai một số nội dung thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn thuộc Đề án “phát triển kinh tế - xã hội vùng các dân tộc Mảng, La Hủ, Cống”. Các nội dung, chính sách khác thực hiện theo hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương và các văn bản của tỉnh có liên quan.

2. Hướng dẫn một số nội dung hỗ trợ: Các nội dung hướng dẫn bao gồm:

- Hỗ trợ giống, vật tư nông nghiệp cho hộ dân;

- Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn;

- Tập huấn cho các hộ về kỹ thuật, kiến thức tổ chức sản xuất.

2.1. Đối với nội dung hỗ trợ giống, vật tư nông nghiệp cho hộ dân

2.1.1. Đối tượng hỗ trợ: Các hộ dân thuộc 3 dân tộc Mảng, La Hủ, Cống đang sinh sống tại 68 bản thuộc 17 xã của 03 huyện: Mường Tè, Nậm Nhùn, Sìn Hồ.

(Có danh sách bản kèm theo)
2.1.2. Nội dung hỗ trợ, định mức kinh tế kỹ thuật

- Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ giống, vật tư nông nghiệp. Danh mục cây trồng, vật nuôi được hỗ trợ thực hiện theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại các văn bản sau:
+ Hướng dẫn số 497/HD-SNN ngày 25/11/2013 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND ngày 29/10/2013 của UBND tỉnh Lai châu Ban hành quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2014 – 2016.

+ Hướng dẫn số 394/HD-SNN ngày 05/10/2010 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện mội số nội dung Quyết định số 1173/QĐ-UBND ngày 16/9/2010 của UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quy định thực hiện hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và thủy sản bằng nguồn vốn Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ.

Ngoài ra, đối với các vùng có các loại cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện sản xuất của người dân, có giá trị kinh tế cao, sản phẩm gắn với thị trường tiêu thụ nhưng không nằm trong danh mục cây trồng, vật nuôi tại các văn bản trên, đề nghị các huyện tổng hợp, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, cho ý kiến trước khi thực hiện.

- Định mức kinh tế kỹ thuật: Thực hiện theo Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 20/6/2013 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật tạm thời cho một số loại cây trồng, vật nuôi, thủy sản theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh Lai Châu
2.1.3. Định mức hỗ trợ: Ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối đa không quá 2 triệu đồng/hộ/năm để mua giống, vật tư nông nghiệp. Riêng đối với nội dung hỗ trợ giống châu, bò, đối tượng, nội dung và định mức hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND ngày 29/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp  trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2014 - 2016.

2.1.4. Hình thức hỗ trợ: Hỗ trợ bằng hiện vật theo nhu cầu chuyển đổi của hộ gia đình.
2.1.5. Xây dựng kế hoạch hỗ trợ
Căn cứ kế hoạch phân bổ vốn của UBND huyện, định mức, nội dung, hình thức hỗ trợ được quy định tại Văn bản này, UBND huyện chỉ đạo các phòng chức năng, UBND các xã lựa chọn nội dung hỗ trợ. 

- UBND xã chỉ đạo các ban, ngành của xã phối hợp với trưởng bản tổ chức họp dân để thông báo công khai chính sách hỗ trợ của Đề án, nội dung, định mức, đối tượng thụ hưởng đến người dân trong bản; phổ biến chủ trương của huyện, xã về quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp của địa phương, những loại cây trồng, vật nuôi được chú trọng và có lợi thế phát triển để các hộ dân biết trước khi lựa chọn đăng ký nội dung hỗ trợ. Việc lựa chọn cần tập trung vào một số nội dung có lợi thế, các hộ dân trên địa bàn dễ tiếp cận, tránh dàn trải.

- Các hộ tự nguyện đăng ký để chọn nội dung hỗ trợ. Căn cứ nội dung hỗ trợ do người dân lựa chọn, trưởng bản tổng hợp danh sách và nhu cầu hỗ trợ gửi UBND xã.

- UBND cấp xã có trách nhiệm tổng hợp nhu cầu của các bản (danh sách, nhu cầu hỗ trợ) gửi UBND huyện tổng hợp và phê duyệt làm căn cứ thực hiện.

2.1.6. Quản lý, thanh toán, quyết toán kinh phí
Nguồn vốn thuộc Đề án đều phải được quản lý và thanh toán tập trung, thống nhất qua Kho bạc Nhà nước. Việc quản lý, thanh toán, quyết toán kinh phí cho từng hộ dân phải chặt chẽ, đảm bảo đúng mục tiêu, đúng đối tượng. UBND xã phải lập danh sách cho từng hộ dân ký nhận, có xác nhận của trưởng thôn, bản và thực hiện đầy đủ thủ tục, chứng từ theo quy định hiện hành.

Kho bạc Nhà nước kiểm soát thanh toán trên cơ sở Quyết định của UBND cấp huyện phê duyệt nội dung, định mức, danh sách đối tượng được hỗ trợ quy định tại Văn bản này và các quy định tại Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính về quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

2.2. Đối với nội dung xây dựng mô hình trình diễn

2.2.1. Mô hình trình diễn: Danh sách các mô hình trình diễn đã được phê duyệt tại Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 19/11/2013 của UBND tỉnh về việc bổ sung dự toán kinh phí năm 2013 cho các đơn vị dự toán khối tỉnh và các huyện, thị xã để thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định; các Quyết định phê duyệt của UBND các huyện sau khi có ý kiến tham gia của các Sở, ngành.
2.2.2. Nội dung, định mức hỗ trợ, trình tự thực hiện, thanh toán, quyết toán vốn: Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15/11/2010 của Liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp đối với hoạt động khuyến nông; Thông tư số 15/2013/TT-BNNPTNT ngày 26/2/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ về Khuyến nông; Quyết định số 46/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định nội dung chi, mức chi hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

2.3. Đối với nội dung tập huấn cho các hộ về kỹ thuật, kiến thức sản xuất

2.3.1. Đối tượng: Các hộ dân người dân tộc Mảng, La Hủ, Cống sinh sống tại 68 thôn bản thuộc 17 xã của 3 huyện: Mường Tè, Sìn Hồ, Nậm Nhùn.

2.3.2. Nội dung tập huấn: Tập huấn kỹ thuật, kiến thức chăn nuôi, trồng trọt cho người dân. 

2.3.3. Sử dụng kinh phí: Việc sử dụng kinh phí thực hiện theo các quy định tại các văn bản:

- Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ về Khuyến nông; Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15/11/2010 của Liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước cấp đối với hoạt động khuyến nông; Thông tư số 15/2013/TT-BNNPTNT ngày 26/2/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ về Khuyến nông; Quyết định số 46/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định nội dung chi, mức chi hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
- Thông tư số  97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính về Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của UBND tỉnh Lai Châu ban hành quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
Trên đây là hướng dẫn triển khai một số nội dung thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Đề án “phát triển kinh tế - xã hội vùng các dân tộc Mảng, La Hủ, Cống” trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh về UBND tỉnh (qua Ban Dân tộc tỉnh) để tham mưu, điều chỉnh cho phù hợp./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- TT. HĐND tỉnh;
- TT. UBND tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- Lưu: VT, VX(Dũng).
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

( Đã ký ) 
Vương Văn Thành
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